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Số TC  : 3

Học kỳ : 1

Thời gian : 15h00 ngày 25/02/2017 - Phòng : ____________ * 425 Mạc Cửu Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2231210054Trần Hải Âu Nam 16/11/1979K3MBA.KG-A 0

2 2231210057Nguyễn Tấn Bình Nam 27/01/1973K3MBA.KG-A 0

3 2231210058Trần Hữu Bình Nam 01/12/1991K3MBA.KG-A 0

4 2231210060Phạm Trung Chánh Nam 11/03/1991K3MBA.KG-A 0

5 2230210061Huỳnh Bảo Châu Nữ 08/03/1982K3MBA.KG-A 0

6 2231210064Nguyễn Nam Du Nam 14/10/1984K3MBA.KG-A 0

7 2231210066Phạm Việt Dũng Nam 03/09/1983K3MBA.KG-A 0

8 2230210067Lưu Thế Duy Nữ 28/12/1980K3MBA.KG-A 0

9 2231210069Võ Văn Duy Nam 10/01/1979K3MBA.KG-A 0

10 2231210070Ngô Hồng Dương Nam 07/05/1975K3MBA.KG-A 0

11 2231210071Nguyễn Ngọc Dương Nam 05/11/1978K3MBA.KG-A 0

12 2230210074Cao Thị Ngọc Điệp Nữ 25/09/1982K3MBA.KG-A 0

13 2230210075Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 29/10/1982K3MBA.KG-A 0

14 2231210076Danh Minh Hải Nam 06/04/1980K3MBA.KG-A 0

15 2231210077Nguyễn Hồng Hạnh Nam 25/12/1980K3MBA.KG-A 0

16 2230210078Lê Thị Thanh Hằng Nữ 07/10/1991K3MBA.KG-A 0

17 2230210079Trần Thị Tú Hằng Nữ 15/07/1982K3MBA.KG-A 0

18 2231210080Phan Văn Hiền Nam 10/03/1975K3MBA.KG-A 0

19 2231210082Nguyễn Thái Học Nam 25/05/1983K3MBA.KG-A 0

20 2230210083Nguyễn Thị Hồng Nữ 20/08/1980K3MBA.KG-A 0

21 2231210085Đặng Thanh Hùng Nam 08/11/1984K3MBA.KG-A 0

22 2231210086Đàm Quang Hưng Nam 07/09/1974K3MBA.KG-A 0

23 2231210089Đinh Minh Hưởng Nam 06/08/1982K3MBA.KG-A 0
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Số TC  : 3

Học kỳ : 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN LỚP: K3MBA.KG-A * CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ HỌC * MÃ MÔN: MGT-A601

Thời gian : 15h00 ngày 25/02/2017 - Phòng : ____________ * 425 Mạc Cửu Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2230210090Bùi Ngọc Long Hỷ Nữ 17/03/1989K3MBA.KG-A 0

2 2231210094Tô Ngọc Khi ết Nam 10/12/1976K3MBA.KG-A 0

3 2231210096Trần Phấn Khởi Nam 30/09/1972K3MBA.KG-A 0

4 2231210097Châu Phước Lành Nam 11/12/1973K3MBA.KG-A 0

5 2231210098Võ Thanh Liêm Nam 12/04/1972K3MBA.KG-A 0

6 2231210106Thái Phước Mạnh Nam 28/01/1978K3MBA.KG-A 0

7 2231210107Nguyễn Lê Minh Nam 05/10/1980K3MBA.KG-A 0

8 2230210111Liêu Thị Mỹ Ngân Nữ 15/06/1990K3MBA.KG-A 0

9 2231210112Nguyễn Văn Nghiệp Nam 1977 K3MBA.KG-A 0

10 2231210113Trần Hữu Nghiệp Nam 20/12/1986K3MBA.KG-A 0

11 2230210114Đoàn Hồng Ngọc Nữ 01/01/1990K3MBA.KG-A 0

12 2230210116Mai Ánh Nguyệt Nữ 27/12/1979K3MBA.KG-A 0

13 2230210117Lê Thanh Nhàn Nữ 1987 K3MBA.KG-A 0

14 2230210118Lê Thanh Nhãn Nữ 13/04/1986K3MBA.KG-A 0

15 2231210119Ong Hữu Nhân Nam 02/03/1977K3MBA.KG-A 0

16 2231210120Hồ Thanh Nhơn Nam 15/11/1981K3MBA.KG-A 0

17 2230210121Bùi Cẩm Nhung Nữ 16/09/1984K3MBA.KG-A 0

18 2231210123Võ Long Phi Nam 26/08/1979K3MBA.KG-A 0

19 2231210125Lê Thanh Phong Nam 20/06/1981K3MBA.KG-A 0

20 2231210126Nguyễn Hồng Phong Nam 27/12/1977K3MBA.KG-A 0

21 2230210129Nguyễn Thị Phương Nữ 19/04/1985K3MBA.KG-A 0

22 2230210133Trần Thị Kim Phượng Nữ 26/07/1981K3MBA.KG-A 0

23 2231210136Lê Thanh Sơn Nam 18/08/1983K3MBA.KG-A 0
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NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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Số TC  : 3

Học kỳ : 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN LỚP: K3MBA.KG-A * CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ HỌC * MÃ MÔN: MGT-A601

Thời gian : 15h00 ngày 25/02/2017 - Phòng : ____________ * 425 Mạc Cửu Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2230210137Nguyễn Thị Thanh Sơn Nữ 03/08/1979K3MBA.KG-A 0

2 2230210139Huỳnh Thu Sương Nữ 05/02/1973K3MBA.KG-A 0

3 2231210141Nguyễn Chí Tâm Nam 01/02/1979K3MBA.KG-A 0

4 2231210142Trần Đức Tâm Nam 16/11/1977K3MBA.KG-A 0

5 2231210144Ngô Thanh Toàn Nam 21/03/1977K3MBA.KG-A 0

6 2231210145Lâm Quốc Tuấn Nam 01/05/1991K3MBA.KG-A 0

7 2231210146Võ Văn Tuấn Nam 22/05/1980K3MBA.KG-A 0

8 2230210147Hồ Kim Tuyến Nữ 09/09/1985K3MBA.KG-A 0

9 2231210149Phạm Hoàng Tươi Nam 05/08/1969K3MBA.KG-A 0

10 2230210150Ngô Thị Mỹ Thạnh Nữ 1978 K3MBA.KG-A 0

11 2230210151Nguyễn Thị Thảo Nữ 25/05/1976K3MBA.KG-A 0

12 2230210152Trầm Phương Thảo Nữ 17/12/1983K3MBA.KG-A 0

13 2230210154Tiêu Mỹ Thể Nữ 28/06/1987K3MBA.KG-A 0

14 2230210157Huỳnh Thị Ngọc Thư Nữ 20/01/1977K3MBA.KG-A 0

15 2230210158Nguyễn Thị Mộng Thường Nữ 19/12/1985K3MBA.KG-A 0

16 2231210159Ngô Minh Tri ết Nam 24/04/1975K3MBA.KG-A 0

17 2230210160Mã Tuyết Trinh Nữ 14/03/1979K3MBA.KG-A 0

18 2231210162Ngô Việt Trung Nam 19/01/1976K3MBA.KG-A 0

19 2231210163Vũ Đình Trung Nam 12/03/1987K3MBA.KG-A 0

20 2230210165Đỗ Thị Minh Út Nữ 22/02/1972K3MBA.KG-A 0

21 2231210168Trần Quang Vinh Nam 01/09/1975K3MBA.KG-A 0

22 2230210170Lâm Hải Yến Nữ 05/09/1988K3MBA.KG-A 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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